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[bookmark: _Toc106063068][bookmark: _Toc106063327]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Toc106063069][bookmark: _Toc106063328]1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
Nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp chất lượng cao sử dụng công nghệ xác định đột biến bằng giải trình tự hệ gen (Mutmap).
Gói thầu: Cung cấp hóa chất, dụng cụ nghiên cứu năm 2026
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng, trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026
Loại hợp đồng: trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày
[bookmark: _Toc106063070][bookmark: _Toc106063329]1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Có catalogue kỹ thuật hoặc tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Hàng hóa mới 100%.
- Sản xuất năm 2025 - 2026.
- Hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng phải còn đảm bảo 9 tháng hoặc còn 2/3 thời hạn sử dụng của nhà sản xuất (đối với các loại hàng hoá có áp dụng thời hạn sử dụng của nhà sản xuất).
- Đóng gói theo quy cách của nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
	TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	1. 
	QIAgene Plant Genomic DNA Purification Kit (hoặc DNeasy Plant Mini Kit)
	Bộ kít tách chiết DNA từ mô và tế bào thực vật hoặc nấm bằng công nghệ màng silica dưới dạng cột ly tâm
Hiệu suất cao: thu tới 30 µg DNA từ 50 mg nguyên liệu đầu vào
DNA thu được tinh khiết, không chứa tạp nhiễm và các chất ức chế

	2. 
	Hexadecyltrimethylammonium bromide
	Công thức phân tử: C19H42BrN
Độ tinh khiết ≥ 99%
Dạng bột tinh thể màu trắng

	3. 
	Sodium Dodecyl Sulfate
	Công thức phân tử: C12H25NaO4S 
Độ tinh khiết ≥ 99%
Dạng bột màu trắng
pH: 8.5-10
Nhiệt độ nóng chảy: 206°C

	4. 
	NaOH
	Công thức phân tử: NaOH 
Độ tinh khiết ≥ 97%
Dạng viên hoặc hạt trắng
pH: 14
Nhiệt độ sôi: 1390°C
Nhiệt độ nóng chảy: 318°C

	5. 
	Ethidium bromide
	Công thức phân tử: C₂₁H₂₀BrN₃
Dung dịch màu đỏ.
Nồng độ: 10 mg/ml 

	6. 
	Ethanol PA
	Công thức phân tử: C₂H₅OH
Độ tinh khiết ≥ 99.8%
pH: 7
Nhiệt độ nóng chảy: -114°C
Nhiệt độ sôi: 78°C

	7. 
	Agarose ultrapure
	Độ tinh khiết cao
Sử dụng cho điện di các đoạn DNA/RNA có kích thước từ 100 bp đến hơn 30 kb
Nhiệt độ tạo gel: 34.5 - 37.5°C
Không chứa Dnase/Rnase
Bảo quản: 15°C–30°C

	8. 
	EDTA
	Công thức phân tử: C10H16N2O8
Độ tinh khiết ≥ 99%
Dạng bột màu trắng

	9. 
	Nitơ lỏng
	Dạng lỏng nhiệt độ −196°C 
Dùng để bảo quản mẫu sinh học, đông lạnh nhanh
Bảo quản trong bình Dewar  tránh tiếp xúc trực tiếp

	10. 
	NaCl
	Công thức phân tử: NaCl 
Độ tinh khiết ≥ 99%
Màu trắng, dạng hạt
Kim loại nặng ≤ 2 ppm
Iron (Fe) ≤ 2 ppm
Phosphate (PO4) ≤ 0.0025 %
Potassium (K) ≤ 0.05 %

	11. 
	Boric acid
	Công thức phân tử: H3BO3
Độ tinh khiết ≥ 99.5%
Dạng bột màu trắng
pH: 3.8 - 4.8
Kim loại nặng: ≤0.001%

	12. 
	Chloroform
	Công thức phân tử: CHCl3 
Độ tinh khiết ≥99.8%
Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Lead (Pb) ≤ 0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm

	13. 
	Phenol
	Công thức phân tử: C6H6O
Độ tinh khiết ≥ 89%
Dạng lỏng trong suốt
Nguồn: hữu cơ

	14. 
	Isopropanol
	Công thức phân tử: C₃H₈O
Độ tinh khiết ≥ 99.8%
Chất lỏng không màu.
Ethanol ≤ 0.005%
Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Lead (Pb) ≤ 0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤ 0.1 ppm
Methanol ≤ 0.005%
Potassium (K) ≤ 0.2 ppm
Propan-1-ol ≤ 0.05%

	15. 
	Potassium acetate
	Công thức phân tử: CH3COOK 
Độ tinh khiết ≥ 97%
Dạng tinh thể màu trắng

	16. 
	Tris-HCl
	Công thức phân tử: C₄H₁₂ClNO₃
Độ tinh khiết ≥ 99%
Dạng tinh thể màu trắng
Không chứa Dnase, Rnase, Protease
BARIUM (Ba) ≤1 ppm
CALCIUM ≤ 0.001%
COPPER (Cu) ≤1 ppm

	17. 
	Enzyme RNAse
	Dạng bột đông khô
Hoạt độ enzyme >5000 U/mg protein (>100 Kunitz units/mg protein)
Nồng độ: 10 mg/mL
Không chứa Dnase, protease
Loại bỏ RNA khỏi các chế phẩm protein tái tổ hợp, chuẩn bị plasmid và gDNA…

	18. 
	DNA ladder
	Thang đo DNA được thiết kế để xác định kích thước và định lượng gần đúng DNA mạch đôi trong khoảng từ 50 bp đến 2.500 bp
Gồm 17 đoạn DNA riêng lẻ được tinh sạch bằng phương pháp sắc ký và có các vạch tham chiếu ở 2500, 800 và 350 bp
Nhiệt độ bảo quản: -20°C

	19. 
	DMSO
	Công thức phân tử: C₂H₆OS
Độ tinh khiết ≥99.9%
Dung dịch trong suốt
Titrable acid: ≤5 mL (≤0.001 meq/g, ≤0.056 mgKOH/g)

	20. 
	Tris base
	Công thức phân tử: C4H11NO3
Độ tinh khiết ≥ 99.8%
Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng
Không chứa Dnase., Rnase, Protease
Cu ≤ 1 ppm
Fe ≤ 2 ppm
Pb ≤ 1 ppm

	21. 
	Amonium persulphate (APS)
	Công thức phân tử: H8N2O8S2
Độ tinh khiết ≥ 98%
Dạng bột trắng
Kim loại nặng ≤ 0.005%
Fe ≤ 0.001%

	22. 
	Acrylamide
	Công thức phân tử: C3H5NO
Độ tinh khiết ≥ 99.5%
Dạng bột tinh thể màu trắng, dùng trong điện di gel polyacrylamide
Bảo quản ở nhiệt độ phòng

	23. 
	Bis-acrylamide
	Công thức phân tử: C7H10O2N2
Độ tinh khiết ≥ 98%
Dạng bột tinh thể màu trắng
Fe ≤40ppm
Độ dẫn điện (2% H2O) ≤10 μs/cm

	24. 
	dNTP Set 100 mM Solutions
	Bộ gồm 4 ống 1 ml các loại nucleotide dATP, dCTP, dGTP và dTTP
Nồng độ 100 mM trong từng ống riêng biệt
Độ tinh khiết > 99% (HPLC)
Độ ổn định cao trong suốt quá trình gia nhiệt và bảo quản
pH: 7.3 - 7.5
Không nhiễm nuclease, DNA người và E. coli
Dùng cho phản ứng PCR và qPCR.
Nhiệt độ bảo quản –20°C

	25. 
	Taq DNA Polymerase
	Enzyme DNA polymerase dùng trong phản ứng PCR
Khả năng khuếch đại các mục tiêu có kích thước lên tới 6 kb
Nồng độ: 5 U/μL
Sản phẩm sau PCR có thể tải trực tiếp lên gel điện di
Bảo quản ở -20°C 

	26. 
	Các mồi đặc hiệu PCR
	Mồi oligonucleotide tổng hợp đặc hiệu cho phản ứng PCR; độ tinh khiết cao (DSLpurified)
Nồng độ 100 µM
Bảo quản -20°C

	27. 
	Phusion DNA polymerase
	Enzyme DNA polymerase hiệu suất cao
Độ chính xác cao hơn Taq 100 lần
Dùng trong PCR khuếch đại chính xác.
Khả năng khuếch đại các đoạn có kích thước lên tới 20 kb
Bảo quản: -15°C tới -25°C

	28. 
	Đầu côn loại 10 µl
	Đầu côn 10 µl, chất liệu polypropylene.
Có thể hấp tiệt trùng
Không chứa Rnase, Dnase; non-pyrogenic
Phù hợp micropipette 0.1-10 µl

	29. 
	Đầu côn loại 200 µl
	Đầu côn 200 µl, chất liệu polypropylene
Có thể hấp tiệt trùng
Không chứa Rnase, Dnase; non-pyrogenic
Phù hợp micropipette 20-200 µl

	30. 
	Đầu côn loại 1.000 µl
	Đầu côn 1000 µl, chất liệu polypropylene
Có thể hấp tiệt trùng
Không chứa Rnase, Dnase; non-pyrogenic
Phù hợp micropipette 100-1000 µl

	31. 
	Eppendorf 0.2 ml
	Ống microtube 0,2 ml
Chất liệu polypropylene
Sử dụng cho PCR
Không chứa DNase, RNase, endotoxin
Nắp bật được thiết kế giúp ngăn ngừa việc bật nắp trong quá trình gia nhiệt
Thành siêu mỏng giúp gia nhiệt và làm nguội nhanh hơn

	32. 
	Eppendorf 1.5 ml
	Ống ly tâm 1,5 ml đã tiệt trùng
Chất liệu polypropylene
Không chứa Dnase, Rnase
Dải chịu nhiệt -20°C đến 121°C
Lực ly tâm đạt 20000G
Có chia vạch định mức thể tích

	33. 
	Eppendorf 2.0 ml
	Ống ly tâm 2,0 ml, chưa tiệt trùng
Chất liệu polypropylene
Không chứa Dnase, Rnase, non-pyrogenic.
Dải chịu nhiệt -20°C đến 121°C
Lực ly tâm đạt 8400G
Có chia vạch định mức thể tích

	34. 
	Falcon 15 ml
	Ống ly tâm hình nón 15 ml, đã tiệt trùng
Chất liệu polypropylene
Không chứa Dnase, Rnase
Dải chịu nhiệt -20°C đến 121°C
Lực ly tâm đạt 8400G.
Có chia vạch định mức thể tích

	35. 
	Falcon 50 ml
	Ống ly tâm hình nón 50 ml, đã tiệt trùng.
Chất liệu polypropylene
Không chứa Dnase, Rnase
Dải chịu nhiệt -20°C đến 121°C
Lực ly tâm đạt 9400g
Có chia vạch định mức thể tích

	36. 
	PCR Plate. 96-well. non-skirted (Đĩa PCR 96 giếng)
	Đĩa PCR 96 giếng, không viền
Chất liệu: Polypropylene
Phù hợp với PCR và Real-Time qPCR
Có định vị chữ cái và số
Đáy giếng trong suốt để dễ dàng quan sát mẫu
Thể tích mỗi giếng: 0,2 ml
Không chứa DNA người, Dnase, Rnase

	37. 
	Adhesive PCR Plate Foils (Màng dính bảo vệ đĩa PCR)
	Màng dính bảo vệ đĩa PCR, trong suốt, chống bay hơi, chịu nhiệt độ từ -40°C đến 120°C, dễ bóc, bám chắc

	38. 
	Găng tay y tế dùng trong PTN
	Chất liệu cao su tự nhiên hoặc nitrile, không bột; độ bền cao, chống hóa chất nhẹ, dùng trong thí nghiệm sinh học

	39. 
	Lame kính (cover slip)
	Lame kính hiển vi, trong suốt
Chất liệu: Thủy tinh borosilicate kháng hóa chất
Kích thước: 22x22 mm
Độ dày: 0,13 – 0,16 mm

	40. 
	Dao cấy
	Cán dao bằng thép không gỉ, có khả năng chịu tiệt trùng nhiều lần

	41. 
	Lưỡi dao cấy
	Lưỡi dao thép không gỉ, độ sắc bén cao. Hình lưỡi liềm hoặc hình tam giác
Đóng gói vô trùng riêng từng cái

	42. 
	Đĩa petri
	Kích thước: đường kính ngoài 90 mm, chiều cao 15 mm
Chất liệu: thủy tinh có khả năng chịu nhiệt cao


[bookmark: _Toc106063072][bookmark: _Toc106063331]Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra quy cách đóng gói hàng hóa
- Kiểm tra dung tích, trọng lượng, khối lượng đầy đủ
- Kiểm tra năm sản xuất
- Kiểm tra hạn sử dụng (tối thiểu là 9 tháng hoặc 2/3 thời hạn sử dụng).
